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ĐỀ	CHÍNH	THỨC	

	

KÌ	THI	CHỌN	HỌC	SINH	GIỎI	LỚP	9	
Năm	học	2022	–	2023		

Môn:	Toán	
Ngày	thi:	18/10/2022	

Thời	gian	làm	bài:	150	phút	
Bài	I.	(5,0	điểm)	

1) Giải	phương	trình:	 	
2) Cho	 	là	các	số	thực	thoả	mãn:	 	và	 	Chứng	minh	rằng:	

	

Bài	II.	(5,0	điểm)	

1) Chứng	minh	với	mọi	số	tự	nhiên	 	lẻ,	giá	trị	của	biểu	thức	 	luôn	
chia	hết	cho	48.	

2) Tìm	các	số	nguyên	 	thoả	mãn:	 	

Bài	III.	(2,0	điểm)	

	 Với	 	là	các	số	thực	không	âm	và	thoả	mãn	 	tìm	giá	trị	lớn	nhất	và	giá	trị	

nhỏ	nhất	của	biểu	thức:	 	

Bài	IV.	(6,0	điểm)	Cho	tam	giác 	nhọn,	không	cân	 	 	là	trung	điểm	của	

	Gọi 	lần	lượt	là	chân	các	đường	vuông	góc	hạ	từ	 	lên	 	( 	thuộc	 	
thuộc	 ).	Đường	thẳng	qua	 và	vuông	góc	với	 	cắt 	tại	 	đường	thẳng	qua	 	
vuông	góc	với	 	cắt	 	tại	 	

1) Chứng	minh	 	và	 	
2) Hai	đường	thẳng	 	và	 	cắt	nhau	tại	 	Chứng	minh	tam	giác	 đồng	dạng	

với	tam	giác	 	và	 	vuông	góc	với 	
3) Gọi	 	là	trực	tâm	của	tam	giác	 	Chứng	minh	rằng	ba	điểm	 	thẳng	

hàng.	

Bài	V.	(2,0	điểm)	

1) Cho	 	là	các	số	nguyên	dương	thoả	mãn		 	nguyên	tố	cùng	nhau	và	

Chứng	minh	 	là	số	chính	phương.	

2) 	Trong	khu	rừng	trên	đảo	có	một	đàn	gồm	2021	con	kì	nhông	màu	xanh,2022	con	kì	
nhông	màu	đỏ,	2023	con	kì	nhông	màu	vàng	sinh	sống.	Để	lẩn	trốn	vắn	mồi,	loài	kì	
nhông	này	biến	đổi	màu	như	sau:	nếu	hai	con	khác	màu	gặp	nhau	thì	chúng	cùng	
đổi	sang	màu	thứ	ba;	nếu	hai	con	cùng	màu	gặp	nhau	thì	chúng	giữ	nguyên	màu.	
Hỏi	có	khả	năng	nào	để	tất	cả	các	con	kì	nhông	trở	thành	cùng	một	màu	được	
không?	Vì	sao?	
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HƯỚNG	DẪN	GIẢI	

Bài	I.	(5,0	điểm)	

1) Giải	phương	trình:	 	
2) Cho	 	là	các	số	thực	thoả	mãn:	 	và	 	Chứng	minh	rằng:	

	

Hướng	dẫn:	

1)	ĐKXĐ:	 	

Đặt 	ta	được:		

	

Vậy	phương	trình	có	nghiệm	duy	nhất	 	

2)	 	

Mà	 	

Có	 	

						 	

Lại	có	 	

Bài	II.	(5,0	điểm)	

1) Chứng	minh	với	mọi	số	tự	nhiên	 	lẻ,	giá	trị	của	biểu	thức	 	luôn	
chia	hết	cho	48.	

2) Tìm	các	số	nguyên	 	thoả	mãn:	 	

Hướng	dẫn:	

1)	 	

Vì	 	lẻ,	đặt		𝑛 = 2𝑘 + 1	(𝑘 ∈ ℕ)	

	

Vì	 	là	3	số	tự	nhiên	liên	tiếp	nên	trong	3	số,	tồn	tại	một	số	chia	hết	cho	2,	một	
số	chia	hết	cho	3.		
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2)	 	

• Với	 ,	không	thoả	mãn.	

• Với	 	ta	được	 	

	

Để	𝑦 ∈ ℤ		thì	 .	Ta	tìm	được	 	

Bài	III.	(2,0	điểm)	

	 Với	 	là	các	số	thực	không	âm	và	thoả	mãn	 	tìm	giá	trị	lớn	nhất	và	giá	trị	

nhỏ	nhất	của	biểu	thức:	 	

Hướng	dẫn:	

	

• Tìm	GTLN	

	

Lại	có	 	

Dấu	“=”	xảy	ra	 	
• Tìm	GTNN	

	
	

Lại	có 	(dễ	dàng	chứng	minh	bằng	biến	đổi	tương	đương)	

	
Dấu	“=”	xảy	ra	chẳng	hạn	khi	 	

Bài	IV.	(6,0	điểm)	

	 Cho	tam	giác 	nhọn,	không	cân	 	 	là	trung	điểm	của	 	Gọi 	

lần	lượt	là	chân	các	đường	vuông	góc	hạ	từ	 	lên	 	( 	thuộc	 	thuộc	 ).	

48.TÞ !
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Đường	thẳng	qua	 và	vuông	góc	với	 	cắt 	tại	 	đường	thẳng	qua	 	vuông	góc	
với	 	cắt	 	tại	 	

1) Chứng	minh	 	và	 	
2) Hai	đường	thẳng	 	và	 	cắt	nhau	tại	 	Chứng	minh	tam	giác	 đồng	dạng	

với	tam	giác	 	và	 	vuông	góc	với 	
3) Gọi	 	là	trực	tâm	của	tam	giác	 	Chứng	minh	rằng	ba	điểm	 	thẳng	

hàng.	

Hướng	dẫn:	

	

1)	Có	 	

Từ	đó	suy	ra	 	

2)	Dễ	dàng	có:	 	

Từ	đó	suy	ra .	Suy	ra	 	

Gọi	 	là	giao	điểm	của	 	và	 	
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	mà	 	

	

3)	Đường	thẳng	 	cắt	 	lần	lượt	tại	 	

Dễ	dàng	có:	 	là	đường	trung	bình	của	 	là	trung	điểm	của	 	

Tương	tự,	 	là	trung	điểm 	

	

Lại	có	 	

	thẳng	hàng.	

Bài	V.	(2,0	điểm)	

1) Cho	 	là	các	số	nguyên	dương	thoả	mãn		 	nguyên	tố	cùng	nhau	và	

Chứng	minh	 	là	số	chính	phương.	

2) 	Trong	khu	rừng	trên	đảo	có	một	đàn	gồm	2021	con	kì	nhông	màu	xanh,2022	con	kì	
nhông	màu	đỏ,	2023	con	kì	nhông	màu	vàng	sinh	sống.	Để	lẩn	trốn	vắn	mồi,	loài	kì	
nhông	này	biến	đổi	màu	như	sau:	nếu	hai	con	khác	màu	gặp	nhau	thì	chúng	cùng	
đổi	sang	màu	thứ	ba;	nếu	hai	con	cùng	màu	gặp	nhau	thì	chúng	giữ	nguyên	màu.	
Hỏi	có	khả	năng	nào	để	tất	cả	các	con	kì	nhông	trở	thành	cùng	một	màu	được	
không?	Vì	sao?	

Hướng	dẫn:	

1)	Đặt	gcd(𝑥, 𝑦) = 𝑑	(𝑑 ∈ ℕ∗)	

Thế	thì	tồn	tại	𝑚, 𝑛 ∈ ℕ∗	và	 	để	 	

	

Giả	sử	 	và	 	có	ước	nguyên	tố	chung	là	 	

	

Từ	 	và	 	 	mâu	thuẫn	vì	 	là	phân	số	tối	giản	
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	là	số	chính	phương.	

2)		

• Giả	sử	ở	một	thời	điểm	nào	đó,	số	kì	nhông	màu	xanh,	đỏ,	vàng	là	 	
(𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℕ)	

• Bây	giờ	nếu	2	con	kì	nhông	khác	màu	gặp	nhau,	giả	sử	là	kì	nhông	xanh	và	đỏ,	khi	
đó	số	kì	nhông	xanh,	đỏ,	vàng	sẽ	lần	lượt	là:	 	
Ta	thấy	rằng:	

	

Như	vậy,	sau	một	lần	đổi	màu	bất	kì	thì	số	dư	khi	chia	3	của	các	hiệu:	kì	nhông	xanh	
trừ	kì	nhông	đỏ,	kì	nhông	đỏ	trừ	kì	nhông	vàng	và	kì	nhông	vàng	trừ	kì	nhông	xanh	
là	không	đổi.	

• Nếu	như	tất	cả	các	con	kì	nhông	về	cùng	một	màu,	thì	sẽ	có	2	màu	không	xuất	hiện,	
khi	đó	hiệu	của	số	kì	nhông	mang	2	màu	đó	là:	 .		
Điều	này	không	thể	xảy	ra	vì:		

	

Vậy	không	thể	có	khả	năng	tất	cả	kì	nhông	chuyển	cùng	một	màu.	
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